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Quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-

NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)  
Quy định tại dự thảo Thông tư Lý do sửa đổi, bổ sung 

Điều 2.Định kỳ hằng tháng, Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà 

nước sử dụng mẫu Bảng kể từ Phụ lục số 01 

đến Phụ lục số 07 và Phụ lục số 09, 11 ban 

hành kèm theo Thông tư này để tính, thu phí 

dịch vụ thanh toán và tổng hợp số liệu thu phí 

dịch vụ thanh toán theo mẫu Phụ lục số 

08, 12 ban hành kèm theo Thông tư này; Cục 

Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước sử dụng 

mẫu Bảng kê Phụ lục số 10 để tính và thu phí 

dịch vụ thanh toán quốc tế. 

Trường hợp số dư trên tài khoản thanh toán 

bằng ngoại tệ của đối tượng trả phí tại Ngân 

hàng Nhà nước không đủ  để thực hiện ghi Nợ 

tài khoản và thu phí, Sở Giao dịch Ngân hàng 

Nhà nước (đối với phí duy trì số dư tiền gửi 

trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ quy 

định tại Điều 1b Thông tư này) và Cục Quản lý 

dự trữ ngoại hối nhà nước (đối với phí dịch vụ 

thanh toán quốc tế tại Phần IV Biểu phí dịch 

vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành kèm theo Thông tư này) tính 

quy đổi số phí phải thu ra Đồng Việt Nam 

(VND) theo tỷ giá hạch toán tại Ngân hàng 

Nhà nước của ngày thu phí, sau đó ghi Nợ vào 

tài khoản thanh toán bằng VND của đối tượng 

trả phí để thực hiện thu phí. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 củaThông tư số 

26/2013/TT-NHNN 

“Điều 2. Định kỳ hằng tháng, Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh Khu vực, Sở Giao dịch sử dụng mẫu Bảng kê từ Phụ 

lục số 01 đến Phụ lục số 07 và Phụ lục số 09, 11 ban hành 

kèm theo Thông tư này để tính, thu phí dịch vụ thanh toán 

và tổng hợp số liệu thu phí dịch vụ thanh toán theo mẫu 

Phụ lục số 08, 12 ban hành kèm theo Thông tư này; Cục 

Quản lý Ngoại hối sử dụng mẫu Bảng kê Phụ lục số 06, 10 

để tính, thu phí dịch vụ thanh toán từng lần, phí dịch vụ 

thanh toán quốc tế và tổng hợp số liệu thu phí dịch vụ 

thanh toán theo mẫu Phụ lục số 08 ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Trường hợp số dư trên tài khoản thanh toán bằng 

ngoại tệ của đối tượng trả phí tại Ngân hàng Nhà nước 

không đủ để thực hiện ghi Nợ tài khoản và thu phí, Sở 

Giao dịch (đối với phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản 

thanh toán bằng ngoại tệ quy định tại Điều 1b Thông tư 

này) và Cục Quản lý Ngoại hối (đối với phí dịch vụ thanh 

toán từng lần tại mục 3 Phần III và phí dịch vụ thanh toán 

quốc tế tại Phần IV Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 

này) tính quy đổi số phí phải thu ra Đồng Việt Nam (VND) 

theo tỷ giá hạch toán tại Ngân hàng Nhà nước của ngày thu 

phí, sau đó ghi Nợ vào tài khoản thanh toán bằng VND của 

đối tượng trả phí để thực hiện thu phí.”. 

Để phù hợp với thực tiễn triển khai tại 

NHNN và tên gọi của các đơn vị NHNN 

quy định tại Nghị định số 26/2025/NĐ-

CP (đã được sửa đổi, bổ  sung). 
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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-

NHNN ngày 05/12/2013 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước) 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Biểu phí dịch vụ thanh toán 

qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư 

số 26/2013/TT-NHNN 

1. Thay thế cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương” bằng cụm từ “Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực” tại Biểu phí dịch vụ 

thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN. 

2. Thay thế cụm từ “Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà 

nước” bằng cụm từ  “Cục Quản lý ngoại hối” tại phần IV 

“Phí dịch vụ thanh toán quốc tế” tại Biểu phí dịch vụ thanh 

toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm 

theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN. 

3. Bổ sung cụm từ “Cục Quản lý ngoại hối” tại cột đơn vị 

thu phí của Mục 3 “Phí giao dịch thanh toán từng lần qua 

tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước” tại 

Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước” Biểu phí dịch 

vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN. 

Sửa lại tên gọi của các đơn vị NHNN cho 

phù hợp với quy định tại Nghị định số 

26/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ 

sung) và bổ sung đối tượng thu phí dịch 

vụ thanh toán từng lần qua tài khoản tiền 

gửi tại NHNN cho phù hợp với chức 

năng nhiệm vụ của các đơn vị NHNN. 
 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ 

Thanh toán và Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 

tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc 

(Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước và 

các tổ chức khác sử dụng dịch vụ thanh toán 

qua Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm về 

tổ chức thi hành Thông tư này./. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 

26/2013/TT-NHNN 

“Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 

nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.” 

 

 

Điều chỉnh tên của các đơn vị để phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

NHNN tại Nghị định số 26/2025/NĐ-CP 

ngày 24/02/2025 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đã 

được sửa đổi, bổ sung). 

Phụ lục số 04, 05, 08 Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN 

1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 04 như sau:  

Thay thế cụm từ “Sở Giao dịch NHNN” bằng cụm từ “Sở 

Điều chỉnh tên của các đơn vị để phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

NHNN tại Nghị định số 26/2025/NĐ-CP 

ngày 24/02/2025 quy định chức năng, 

https://mail.sbv.gov.vn/owa/redir.aspx?REF=oME_fC9nEy-jbe3exfSJ5zpj8D_7oHIhX52tO9rY0PWYeSP1hi3fCAFodHRwczovL3RodXZpZW5waGFwbHVhdC52bi92YW4tYmFuL3RpZW4tdGUtbmdhbi1oYW5nL3Rob25nLXR1LTI2LTIwMTMtdHQtbmhubi1iaWV1LXBoaS1kaWNoLXZ1LXRoYW5oLXRvYW4tcXVhLW5nYW4taGFuZy12aWV0LW5hbS0yMTUyNzIuYXNweA..
https://mail.sbv.gov.vn/owa/redir.aspx?REF=oME_fC9nEy-jbe3exfSJ5zpj8D_7oHIhX52tO9rY0PWYeSP1hi3fCAFodHRwczovL3RodXZpZW5waGFwbHVhdC52bi92YW4tYmFuL3RpZW4tdGUtbmdhbi1oYW5nL3Rob25nLXR1LTI2LTIwMTMtdHQtbmhubi1iaWV1LXBoaS1kaWNoLXZ1LXRoYW5oLXRvYW4tcXVhLW5nYW4taGFuZy12aWV0LW5hbS0yMTUyNzIuYXNweA..
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Giao dịch” tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 

số 26/2013/TT-NHNN. 

 2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 05 

Thay thế cụm từ “Sở Giao dịch NHNN” bằng cụm từ “Sở 

Giao dịch” tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 

số 26/2013/TT-NHNN. 

3. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 08  

Thay thế cụm từ “Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương” bằng cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh Khu vực” tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo 

Thông tư số 26/2013/TT-NHNN. 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đã 

được sửa đổi, bổ sung). 

Điều 3. 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/4/2014. 

2. Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN ngày 

28/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán 

qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hết 

hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực. 

 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày …../11/2026. 

2. Bãi bỏ quy định tại Điều 8 Thông tư số 12/2023/TT-

NHNN ngày 12/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai 

nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước/. 

 

Bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 12/2023/TT-

NHNN do Điều 8 Thông tư 12/2023/TT-

NHNN đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư này. 

 

 

https://mail.sbv.gov.vn/owa/redir.aspx?REF=fba0U4QmA2VheaDfO75IoUH6D7DsQlJJmakB386-KUmYeSP1hi3fCAFodHRwczovL3RodXZpZW5waGFwbHVhdC52bi92YW4tYmFuL3RpZW4tdGUtbmdhbi1oYW5nL3F1eWV0LWRpbmgtNTAtMjAwNy1xZC1uaG5uLW11Yy10aHUtcGhpLWRpY2gtdnUtdGhhbmgtdG9hbi10by1jaHVjLWN1bmctdW5nLTYxOTkyLmFzcHg.
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-12-2023-tt-nhnn-sua-doi-van-ban-trien-khai-nhiem-vu-quan-ly-du-tru-ngoai-hoi-nha-nuoc-582960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-12-2023-tt-nhnn-sua-doi-van-ban-trien-khai-nhiem-vu-quan-ly-du-tru-ngoai-hoi-nha-nuoc-582960.aspx

